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SỐ PHẦN ATB2012E-50012M-T01

NHÀ CHẾ TẠO TDK Corporation

SỰ MIÊU TẢ BALUN 400MHZ-1.8GHZ 50/100 0805

TÌNH TRẠNG MIỄN PHÍ TÌNH TRẠNG / TÌNH TRẠNG ROHS Không có chì / RoHS Tuân thủ

SỐ LƯỢNG HIỆN CÓ SẴN 126395 pcs

BẢNG DỮLIỆU

LOẠT -

RETURN LOSS (MIN) -

GIAI ĐOẠN KHÁC BIỆT -

BAO BÌ Cut Tape (CT)

GÓI / CASE 0805 (2012 Metric)

VÀI CÁI TÊN KHÁC 445-175167-1

GẮN LOẠI Surface Mount

ĐỘ NHẠY ĐỘ ẨM (MSL) 1 (Unlimited)

TÌNH TRẠNG MIỄN PHÍ / TÌNH TRẠNG ROHS Lead free / RoHS Compliant

INSERTION LOSS (MAX) 1.0dB

TRỞ KHÁNG - UNBALANCED / BALANCED 50 / 100 Ohm

DẢI TẦN SỐ 400MHz ~ 1.8GHz

MIÊU TẢ CỤ THỂ RF Balun 400MHz ~ 1.8GHz 50 / 100 Ohm 0805 (2012 Metric)

ATB2012E-50012M-T01
Số Phần: ATB2012E-50012M-T01

Nhà sản xuất / Thương hiệu: TDK Corporation

Mô tả Sản phẩm BALUN 400MHZ-1.8GHZ 50/100 0805

Bảng dữ liệu:

Tình trạng của RoHs Không có chì / RoHS Tuân thủ

Điều kiện chứng khoán 126395 pcs stock

Chuyển từ Hồng Kông

Cách vận chuyển DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS
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thẻ liên quan

những sản phẩm liên quan

ATB225M050

Nhà sản xuất của:  Illinois Capacitor

Sự miêu tả:  CAP ALUM 2.2UF 20% 50V SMD
Trong kho:  4113 pcs

RFQ

ATB2012E-50011M-T01

Nhà sản xuất của:  TDK Corporation

Sự miêu tả:  BALUN 400MHZ-1.8GHZ 50/50 0805
Trong kho:  421619 pcs

RFQ

ATB2012E-20011-T06

Nhà sản xuất của:  TDK Corporation

Sự miêu tả:  BALUN 13.56MHZ 20/20 0805
Trong kho:  104370 pcs

RFQ

ATB2012E-75011M-T01

Nhà sản xuất của:  TDK Corporation

Sự miêu tả:  BALUN 400MHZ-1.8GHZ 75/75 0805
Trong kho:  350031 pcs

RFQ

ATB226M010

Nhà sản xuất của:  Illinois Capacitor

Sự miêu tả:  CAP ALUM 22UF 20% 10V SMD
Trong kho:  2922 pcs

RFQ

ATB2012-75011-TL000

Nhà sản xuất của:  TDK Corporation

Sự miêu tả:  BALUN 50MHZ-1.2GHZ 75/75 0805
Trong kho:  410264 pcs

RFQ

ATB2012-75011M

Nhà sản xuất của:  TDK Corporation

Sự miêu tả:  BALUN 50MHZ-1.2GHZ 75/75 0805
Trong kho:  391564 pcs

RFQ

ATB226M035

Nhà sản xuất của:  Illinois Capacitor

Sự miêu tả:  CAP ALUM 22UF 20% 35V SMD
Trong kho:  5403 pcs

RFQ

ATB2012-50011M

Nhà sản xuất của:  TDK Corporation

Sự miêu tả:  BALUN 40MHZ-860MHZ 50/50 0805
Trong kho:  379272 pcs

RFQ

ATB2012E-75011M-T000

Nhà sản xuất của:  TDK Corporation

Sự miêu tả:  BALUN 400MHZ-1.8GHZ 75/75 0805
Trong kho:  369089 pcs

RFQ

ATB226M050

Nhà sản xuất của:  Illinois Capacitor

Sự miêu tả:  CAP ALUM 22UF 20% 50V SMD
Trong kho:  5251 pcs

RFQ

ATB2012-75011-T000

Nhà sản xuất của:  TDK Corporation

Sự miêu tả:  BALUN 50MHZ-1.2GHZ 75/75 0805
Trong kho:  380264 pcs

RFQ
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